
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 26 DÀNH CHO HS HỌC TẠI NHÀ 

TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 

TRƯỜNG TH PHẠM VĂN CỘI KHỐI BA NĂM HỌC 2019 – 2020 

Thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020 

Toán 

LUYỆN TẬP 

 Hướng dẫn kiến thức: 

Bài tập 1:  

- Tính tổng số tiền có trong mỗi ví. 

- So sánh rồi trả lời ví nào có số tiền cao nhất. 

Bài tập 2: 

- Lấy các tờ tiền, tính tổng rồi điều chỉnh thêm hoặc bớt các tờ giấy bạc để được kết quả 

bằng số tiền bên phải. 

          Bài tập 3:  

- Tìm đồ vật có giá tiền bằng số tiền Mai đang có. 

- Tính tổng giá tiền của các đồ vật bằng số tiền Nam đang có rồi trả lời câu hỏi. 

          Bài tập 4:  

- Tìm số tiền mẹ đã tiêu bằng tổng giá tiền của một hộp sữa và một gói kẹo. 

- Tìm số tiền cô bán hàng phải trả lại bằng cách lấy 10 000 đồng trừ đi số tiền mẹ đã tiêu. 

 Thực hành: 

- HS làm bài tập 1, 2 bằng bút chì vào SGK. 

- HS trả lời miệng bài 3. 

- HS làm bài tập 4 vào V1. 

- HS làm VBT Toán. 

 

Thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020 

Toán 

 LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU (SGK/134) 

 Hướng dẫn kiến thức: 

1. HS quan sát và đọc số đo chiều cao của 4 bạn Anh, Phong, Ngân, Minh trong 

SGK/134 

- Anh cao 122cm 

- Phong cao 130cm 

- Ngân cao 127cm 

- Minh cao 118cm 

2. Viết các số đo chiều cao của bốn bạn ta được dãy số liệu:  

              122cm, 130cm, 127cm, 118cm 
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3. Nhìn vào dãy số liệu trên ta biết: 

- Số thứ nhất là:122cm 

- Số thứ hai là: 130cm 

- Số thứ ba là: 127cm 

- Số thứ tư là: 118cm 

Dãy số liệu trên gồm có 4 số 

I. THỰC HÀNH: 

1. Bài 1(135/SGK): HS quan sát số đo chiều cao của 4 bạn rồi trả lời câc câu hỏi 

vào vở 1 

Mẫu:  

- Bạn Hùng cao 125cm. 

2. Bài 3 (SGK/135): Làm vào vở 1 

HS đọc số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi rồi sắp xếp theo thứ tự như yêu cầu 

trong SGK 

3. Bài 2,4: (135/SGK): HS không làm. 

4. HS làm VBT Toán. 

******************** 

Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020 

Toán 

Tiết 128: LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU  

(TIẾP THEO) 

   1/   KIẾN THỨC: 

     *  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm quen với dãy số liệu. 

      - Yêu cầu quan sát bảng thống kê để biết về số con của mỗi gia đình. 

  - HS đọc tên và số con của từng gia đình. 

Gia đình  Cô Mai  Cô Lan   Cô Hồng  

 Số con         2         1         2 

  - Giáo viên giới thiệu các hàng và các cột trong bảng. Bảng này gồm có 2 hàng: 

    + Hàng trên ghi tên các gia đình. 

    + Hàng dưới ghi số con của mỗi gia đình. 

Gia đình  Cô Mai  Cô Lan   Cô Hồng  

Số con         2         1         2 

   + Cột dọc gồm có 4 cột:  
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         Cột 1            Cột 2             Cột 3            Cột 4 

Gia đình  Cô Mai  Cô Lan   Cô Hồng  

Số con         2         1         2 

  + Nhìn vào bảng trên em biết điều gì ? (biết về số con của mỗi gia đình. Ba gia đình 

được ghi trong bảng là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng. Gia đình cô 

Mai có 2 con, gia đình cô Lan 1 con, gia đình cô Hồng 2 con.) 

    - HS nhắc lại cấu tạo của bảng số liệu.( Gồm có 2 hàng ngang và 4 cột dọc) 

      2/   THỰC HÀNH: 

- HS viết vào V1, làm BT 1,2 vào V1 và làm bài VBT Toán. 

 Toán 

LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU  

(TIẾP THEO) 

************************** 

Thứ năm  ngày 23 tháng 4 năm 2020 

Toán 

LUYỆN TẬP 

 Hướng dẫn kiến thức: 

Bài tập 1: 

- Hs đọc yêu cầu bài tập. 

- Lần lượt điền số thóc của gia đình chị Út thu hoạch được trong ba năm vào ô tương 

ứng với số năm. 

Bài tập 2: Làm câu b. 

- Tìm số cây thông và cây bạch đàn trồng được vào năm 2003. 

- Tính tổng hai số vừa tìm được. 

Bài tập 3: 

a.  Đếm số các số có trong dãy số liệu đã cho. 

b. Theo thứ tự từ  trái sang phải, đếm đến số thứ tư trong dãy số rồi chọn đáp án thích hợp. 

 Thực hành: 

- HS làm bài 1,3 bằng bút chì vào SGK. 

- HS làm bài 2b vào V1. 

- HS làm bài trong VBT Toán. 
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Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020 

Toán 

ÔN TẬP VỀ GIẢI CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ.  

 Hướng dẫn kiến thức: 

  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ : 

 

Bước 1: Tóm tắt. 

Bước 2:  Bài giải 

                          Lời giải thứ nhất: tìm giá trị của mỗi đơn vị (phép chia) 

                          Lời giải thứ hai: tìm giá trị theo yêu cầu bài toán hỏi. (phép nhân) 

 

 Thực hành: HS làm các BT sau vào V1. 

Bài 1: Có 2135 hộp bánh được xếp đều vào 7 thùng.  Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu hộp 

bánh ? 

 

Bài 2:  An mua 5 viên  kẹo hết 3500  đồng. Hỏi nếu An mua 8 viên kẹo thì hết bao nhiêu 

tiền ? 

 

Bài 3: Muốn dùng gạch men để dán tường 6 căn phòng như nhau thì cần 2550 viên gạch. 

Hỏi muốn dán tường 8 căn phòng như thế thì cần bao nhiêu viên gạch men? 

 

Bài 4: Một người đi xe đạp trong 4 giờ đi được 16 km. Hỏi trong 7 giờ thì đi được bao 

nhiêu ki-lô-mét?  

********************** 


